
TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG
GVCN:

STT LỚP CŨ MĐD HỌ TÊN NỮ NGÀY SINH NƠI SINH LỚP MỚI

1 11A2 A550MY Trần Lê Hoài An x 15/05/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
2 11A9 A5A06E Hồ Ngọc Phương Bảo 05/7/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
3 11A7 A590DO Dương Ngọc Bích Châu x 31/05/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
4 11A9 A580BX Nguyễn Quốc Đại 19/12/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
5 11A9 A590DY Vũ Việt Đức 15/11/2005 Nam Định 12A4
6 11A8 A5A05N Trần Nhật Hào 02/03/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
7 11A9 A5G014 Lê Thị Thanh Hằng x 11/07/2005 Bình Định 12A4
8 11A6 A5G034 Lưu Thúy Hằng x 16/05/2005 Hà Nội 12A4
9 11A7 A5G042 Võ Thị Thu Hậu x 10/08/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
10 11A5 A5G00A Phạm Trung Hiếu 15/08/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
11 11A8 A590BK Hồ Ngọc Huy Hoàng 10/3/2005 Lâm Đồng 12A4
12 11A5 A5A05P Vũ Việt Hoàng 17/01/2005 Hà Nam 12A4
13 11A3 A5806M Nguyễn Mai Nhật Hồ 21/12/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A4
14 11A3 DFY000 Huỳnh Thị Bích Hợp x 11/8/2005 Quảng Ngãi 12A4
15 11A3 A590CQ Nguyễn Ngô Hoàng Khang 30/11/2004 TP. Hồ Chí Minh 12A4
16 11A2 ABX0EX Lê Thanh Hoàng Lâm 27/07/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
17 11A7 A550K4 Trần Ngọc Khánh Linh x 11/04/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
18 11A9 A5D008 Thạch Hiển Long 01/2/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
19 11A4 AC20CQ Kiều Ngọc Lực 13/10/2005 Nghệ An 12A4
20 11A2 A5G0PR Nguyễn Thị Ngọc Mai x 20/05/2005 Đắk Lắk 12A4
21 11A4 ABZ0B5 Trần Thị Kiều Mi x 07/11/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
22 11A3 A5G03A Nguyễn Thị Thanh Ngân x 26/11/2005 Quảng Ngãi 12A4
23 11A1 A4C04Y Nguyễn Thị Xuân Ngân x 21/08/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
24 11A5 A5709P Tôn Nữ Bích Ngân x 23/10/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
25 11A2 A5D024 Lương Nguyễn Bích Ngọc x 24/10/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
26 11A7 BBX08N Lưu Huỳnh Như Ngọc x 03/06/2005 Vĩnh Long 12A4
27 11A4 ABZ0B9 Nguyễn Võ Minh Ngọc x 10/11/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
28 11A8 A590FF Huỳnh Gia Nguyễn 12/07/2005 An Giang 12A4
29 11A3 A590FG Lê Minh Nhật 07/11/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A4
30 11A7 ABW08D Phạm Nguyễn Yến Nhi x 11/12/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
31 11A4 A590EC Nguyễn Thị Nhiên x 15/08/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
32 11A7 A550HN Vũ Thị Cẩm Nhung x 24/10/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
33 11A8 A5G01L Nguyễn Tân Phú 19/05/2005 Long An 12A4
34 11A7 A590EF Nguyễn Kim Phụng x 07/04/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A4
35 11A8 ABW0BN Lê Gia Quý 06/12/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
36 11A5 ABY0DI Mã Trúc Quyên x 25/04/2005 Tiền Giang 12A4
37 11A5 A4G0YR Nguyễn Ngọc Tú Quyên x 10/04/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
38 11A2 A5D01F Trần Thị Thu Tâm x 18/10/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
39 11A4 A5G04L Phạm Anh Tiến 17/03/2004 TP.Hồ Chí Minh 12A4
40 11A8 ABX0O4 Bùi Nguyễn Minh Tú 24/08/2004 TP. Hồ Chí Minh 12A4
41 11A4 A5G00V Nguyễn Thanh Tùng 26/04/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
42 11A6 A5707B Trần Phạm Phương Thảo x 19/9/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
43 11A1 ABY0FD Lê Trần Minh Thư x 26/07/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A4
44 11A1 A5A07L Mai Nguyễn Anh Thư x 10/10/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A4
45 11A4 A590FU Tô Thị Anh Thư x 19/08/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
46 11A5 AOD17X Nguyễn Vương Anh Thy x 19/05/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
47 11A3 A550QD Nguyễn Thị Việt Trinh x 06/8/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A4
48 11A9 A590C9 Đỗ Thị Phương Uyên x 18/10/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
49 11A8 AC0040 Huỳnh Thanh Vân x 25/05/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A4
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